
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH THANH HÓA 

 

Số:              /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt III năm 2021 
 

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về 

mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 

09/02/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân 

phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX 

Facility hỗ trợ; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

năm 2021-2022. 

Tổng số vắc xin phân bổ cho tỉnh Thanh Hóa đợt này là: 65.580 liều, 

gồm: 1.600 liều Vero Cell; 36.960 liều Medona; 7.020 liều Pfizer (chia cấp làm 

2 lần); 20.000 liều Astra Zeneca. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa đã tiếp nhận từ Trung ương là 62.070 liều. 

 Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt III, năm 2021, gồm các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Chủ động phòng, chống COVID-19 bằng việc sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19 cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ, lực lượng tuyến đầu chống 

dịch; tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Yêu cầu 

2.1. Lựa chọn đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 21/NQ-CP 

ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 

của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 năm 2021-2022; chỉ đạo của Bộ Y tế và chủ trương của tỉnh về việc 

rà soát thống kê đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

2.2. Đảm bảo công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng 

hướng dẫn của Bộ Y tế, tạo sự tin tưởng và hợp tác của lực lượng tuyến đầu 

chống dịch, sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai tiêm chủng. 

2.3. Đảm bảo an toàn về sức khỏe và các yêu cầu trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 ở các điểm tiêm chủng cho người tiêm và người được 

tiêm vắc xin. 

2.4. Tiêm mũi 2 vắc xin Astra Zeneca cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 

trong đợt I năm 2021 (ưu tiên tiêm cho người làm việc tại cơ sở y tế, nếu còn 
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vắc xin mới mở rộng đối tượng tiêm mũi 2). Riêng vắc xin Astra Zeneca nguồn 

do chính phủ Nhật Bản viện trợ được sử dụng ưu tiên tiêm cho người làm việc 

tại các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn tỉnh. 

2.5. Tiêm đủ hai mũi vắc xin cho công dân Trung Quốc sống, lao động, 

học tập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo đề xuất của Đại sứ quán Trung Quốc 

và chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định 3326/QĐ-BYT ngày 06/7/2021 của Bộ Y 

tế về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 6. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng triển khai: Các đối tượng ưu tiên tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt III năm 2021 bao gồm: 

1.1. Những người thuộc tuyến đầu chống dịch: 

- Người làm việc trong các cơ sở y tế (bao gồm cả công lập và tư nhân). 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp. 

- Người tham gia lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp. 

- Người tham gia làm việc tại các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều 

tra dịch tễ, tổ COVID cộng đồng, các tình nguyện viên, phóng viên. 

- Lực lượng quân đội, công an, biên phòng tham gia công tác phòng, 

chống dịch COVID-19. 

1.2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thường xuyên làm việc, tiếp xúc trực 

tiếp với người dân, doanh nghiệp, tiếp xúc với nhiều người. 

- Người làm việc trong các cơ quan, đơn vị cung cấp điện 

- Người làm việc trong các cơ quan, đơn vị cung cấp nước sinh hoạt. 

- Người làm việc trong các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường. 

- Người làm việc trong các cơ quan, đơn vị kinh doanh vận tải, xăng dầu. 

- Cán bộ, công chức ngành hải quan. 

- Lực lượng quản lý thị trường. 

- Cán bộ, người lao động ngành ngân hàng. 

- Cán bộ, người lao động ngành kho bạc. 

- Cán bộ, người lao động ngành thuế. 

- Cán bộ, người lao động ngành thanh tra. 

- Cán bộ, người lao động ngành kiểm toán. 

- Cán bộ, người lao động ngành tòa án 

- Cán bộ, người lao động ngành kiểm sát. 

- Lực lượng thanh tra giao thông. 

- Các chức sắc tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo được phép hoạt động theo 

quy định của pháp luật. 
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1.3. Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn Khu 

kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; 

các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho nền kinh tế của tỉnh; doanh nghiệp có 

đông công nhân; doanh nghiệp có đóng góp lớn cho công tác phòng, chống dịch 

của tỉnh. 

1.4. Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp Nhật bản, Trung 

quốc theo yêu cầu của Đại sứ quán các nước và các Bộ, ngành Trung ương. 

2. Phạm vi triển khai: Triển khai đồng loạt tại 27 huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh. 

3. Thời gian: triển khai từ ngày 04/8/2021 đến 16/8/2021. 

III. NGUYÊN TẮC VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc 

- Đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp gắn với trách nhiệm của 

người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị; tạo sự đồng thuận cao của 

các đối tượng được ưu tiên tiêm chủng và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy động 

tối đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, các cơ sở tiêm 

chủng trong hệ thống y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; lực 

lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể 

bao gồm Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ... hỗ trợ triển khai tiêm chủng. 

- Việc triển khai tiêm chủng phải được thực hiện theo đúng các hướng dẫn 

của cơ quan chuyên môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng tại tất cả các cơ sở thực 

hiện tiêm chủng. 

- Người đã được tiêm mũi 1 bằng loại vắc xin nào thì mũi 2 tiêm cùng 

loại vắc xin đó (theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6030/BYT-DP 

ngày 27/7/2021). 

- Trong điều kiện nguồn cung vắc xin hạn chế cần sử dụng vắc xin đảm 

bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, đúng đối tượng, đúng mục đích, 

đảm bảo tỷ lệ bao phủ tối đa và công khai minh bạch tiếp cận công bằng cho các 

đối tượng được tiêm. 

- Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ nguồn vắc xin 

được Bộ Y tế phân bổ để tăng độ bao phủ tiêm chủng vắc xin cho người dân. 

Đảm bảo sử dụng hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng. Địa phương, 

đơn vị nào để vắc xin hết hạn mà không sử dụng sẽ phải chịu trách  nhiệm trước 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Trong trường hợp các địa phương, đơn vị không sử dụng hết nguồn vắc 

xin được cấp để tiêm cho các đối tượng theo kế hoạch thì UBND, Ban Chỉ đạo 

huyện, thị xã, thành phố điều phối số vắc xin còn dư để mở rộng đối tượng được 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhưng phải đảm bảo đúng nguyên tắc đối tượng 
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theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ; Quyết định số 

3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển 

khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022. 

2. Hình thức triển khai 

- Triển khai chiến dịch tiêm chủng, tiêm đồng loạt tại các địa phương và 

cuốn chiếu tại mỗi địa phương, đơn vị theo từng khoa, phòng, bộ phận, cụm 

tiêm với phương châm thận trọng, an toàn, triển khai từng bước một từ ít đến 

nhiều, quy mô từ nhỏ đến lớn...; đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho hoạt động triển 

khai chiến dịch và tiêm chủng không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm. 

- Thực hiện tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng; Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định 

số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm 

thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 

3445/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn sửa 

đổi, bổ sung hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19; Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng  vắc xin phòng COVID-19; Thông 

tư số 51/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ và các quy định khác của Bộ Y tế về hoạt 

động tiêm chủng và tiêm chủng chống dịch. 

- Đảm bảo quy định về phòng chống COVID-19 tại tất cả các điểm tiêm 

chủng trên địa bàn tỉnh. 

- Vắc xin triển khai được Bộ Y tế cấp, sử dụng là vắc xin Comirnaty  do 

Công ty Pfizer Manufacturing Belgium – Bỉ sản xuất (3.510 liều đợt); vắc xin 

Spikevax (Moderna COVID19 Vaccine) do Công ty Baxtar và Công ty Catalent, 

Mỹ sản xuất (36.960 liều). 

- Vắc xin sử dụng tiêm cho công dân Trung Quốc là vắc xin Vero Cell do 

Trung Quốc sản xuất (1.600 liều) 

(Chi tiết tại Phụ lục 1) 

IV. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch 

- Ngành Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch tiêm 

vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt III năm 2021 tại các địa phương; tổ chức hội 

nghị triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các tuyến tỉnh, huyện, xã. 

- Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chi 

tiết triển khai chiến dịch, thời gian, địa điểm, đối tượng tiêm; chuẩn bị đầy đủ cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để sẵn 

sàng triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 khi được cung ứng vắc xin. 
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2. Công tác truyền thông 

- Tăng cường công tác truyền thông trong cộng đồng về thứ tự đối tượng 

ưu tiên, địa bàn ưu tiên, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu của chiến 

dịch, tác dụng, lợi ích, tính an toàn và hiệu quả phòng bệnh COVID-19 của vắc 

xin và các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng như: Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và truyền hình 

Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tuyến huyện, Đài Truyền thanh 

tuyến xã, truyền thông trên các mạng xã hội.... 

- Xây dựng kế hoạch truyền thông về sử dụng vắc xin COVID-19 nhằm 

nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và tạo sự đồng thuận cao trong các nhóm 

đối tượng được ưu tiên tiêm chủng cũng như của nhân dân. 

- Thông tin kịp thời, chính xác tình hình triển khai chiến dịch: Đối tượng 

tiêm, thời gian tiêm, địa điểm tổ chức tiêm ...vào thời điểm trước và trong thời 

gian triển khai chiến dịch. 

- Ban chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương giao một thành viên 

trong Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát ngôn triển khai chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19. 

3. Đào tạo, tập huấn triển khai chiến dịch 

Tập huấn về xây dựng kế hoạch, điều tra đối tượng, bảo quản, sử dụng 

vắc xin, tiêm chủng an toàn, phòng và xử trí phản vệ cho những người tham gia 

nhiệm vụ tiêm chủng lần đầu theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 51/2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế, Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 

22/5/2021 của Bộ Y tế. 

4. Công tác điều tra, lập danh sách và đăng ký đối tượng 

- Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ Nghị quyết 21/NQ-CP 

ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 

của Bộ Y tế; chủ trương triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 

III của tỉnh để chỉ đạo việc rà soát và đăng ký đối tượng tiêm theo nhóm ưu tiên, 

đảm bảo đúng đối tượng. 

- Trong điều kiện nguồn cung vắc xin chưa đáp ứng đủ nhu cầu, cần thiết 

ưu tiên vắc xin cho cán bộ, nhân viên tuyến đầu chống dịch; người cung cấp 

dịch vụ thiết yếu; lực lượng tuyến đầu trong phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu 

các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc điều tra, lập danh sách và đăng ký 

đối tượng tiêm vắc xin theo các nhóm ưu tiên. 

- Thực hiện việc ghi chép, lữu trữ cơ sở dữ liệu tiêm chủng của các đối 

tượng vào phần mềm VNPT HMIS sau đó đồng bộ hóa dữ liệu, quản lý Hồ sơ 

sức khỏe toàn dân trên trang điện tử http//hssk.kcb.vn theo quy định của Bộ Y tế. 

5. Công tác tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, sử dụng  vắc xin, vật tư và 

xử lý rác thải 
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- Công tác tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, cấp phát, sử dụng vắc xin và 

vật tư tiêm chủng ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện theo 

đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Quyết định số 

3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế và các quy định khác về hoạt động 

tiêm chủng. 

- Các địa phương, đơn vị rà soát và chuẩn bị đầy đủ thiết bị hệ thống dây 

chuyền lạnh (tủ lạnh, hòm lạnh, phích vắc xin, nhiệt kế, thiết bị theo dõi nhiệt độ 

tự động, chỉ thị đông băng điện tử...) trong tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc 

xin tại mỗi điểm tiêm chủng; đảm bảo nhiệt độ bảo quản vắc xin theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế và nhà sản xuất. 

- Vắc xin còn tồn tại mỗi điểm tiêm chủng sau khi kết thúc buổi tiêm sẽ 

được chuyển về kho Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và bảo quản theo 

đúng quy định. 

- Các địa phương, đơn vị đảm bảo việc sử dụng vắc xin an toàn, hiệu quả, 

tiết kiệm, tránh lãnh phí, đúng mục đích, đúng đối tượng theo chỉ đạo của Chính 

phủ và UBND tỉnh; địa phương, đơn vị nào sử dụng vắc xin không đúng mục 

đích, đối tượng, không hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin, để vắc xin hết hạn 

hoặc không sử dụng phải tiêu hủy thì Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu địa 

phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Rác thải y tế phát sinh từ buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

được phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý theo hướng dẫn tại Công 

văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế. 

6. Cơ sở tiêm chủng 

Chỉ tổ chức tiêm chủng tại các bệnh viện, cụ thể: 

- Các bệnh viện công lập tuyến tỉnh, bệnh viện ngoài công lập, bệnh viện 

Trung ương đóng tại địa phương: 

+ Đối với bệnh viện đã tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: tự tổ chức điểm 

tiêm chủng tại bệnh viện để tiêm chủng cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao 

động tại đơn vị và tiêm chủng cho các đối tượng khác trên địa bàn theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh hoặc Ban Chỉ đạo địa phương. 

+ Đối với các bệnh viện chưa tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng: 

phối hợp với hệ y tế dự phòng (đơn vị đã tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm 

chủng) tổ chức điểm tiêm chủng lưu động tại bệnh viện để tiêm chủng cho các 

đối tượng theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc Ban Chỉ đạo tại các địa phương. 

- Các Bệnh viện Đa khoa khu vực; Bệnh viện Đa khoa huyện, thị xã, 

thành phố: phối hợp với Trung tâm Y tế tại địa phương để tổ chức điểm tiêm 

chủng tại bệnh viện và thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn theo 

chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố.  
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Ghi chú: đối với những đơn vị được phân công tổ chức tiêm chủng vắc xin 

AstraZeneca cho các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn (từ nguồn viện trợ 

chủa Chính phủ Nhật Bản), căn cứ trên số lượng vắc xin được phân bổ và số đối 

tượng của nỗi doanh nghiệp để tham mưu cho BCĐ tại địa phương tổ chức điểm 

tiêm chủng lưu động (nếu cần) và phải đảm bảo phù hợp, thuận tiện, đảm bảo 

an toàn tiêm chủng, an toàn phòng chống dịch COVID-19; bố trí sẵn sàng cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, thuốc, nhân lực…và  đội cấp cứu thường trực tại điểm 

tiêm để sẵn sàng xử trí các trường hợp phản ứng bất lợt sau tiêm. 

7. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng: Các cơ sở tiêm chủng 

thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo Hướng dẫn của 

Bộ Y tế. 

- Giám sát định kỳ: Các cơ sở tiêm chủng tiến hành theo dõi, giám sát 

phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm theo quy định tại Nghị định 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Thông tư 34/2018/TT-BYT 

ngày 12/11 /2018; Quyết định 3886/QĐ-BYT ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế; 

Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế. 

- Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong 

quá trình sử dụng vắc xin do Sở Y tế chủ trì. 

8. Kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả triển khai 

- Ban chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát công tác điều tra, rà soát, lập danh sách đối tượng, xây dựng 

kế hoạch, thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn trước khi triển khai tiêm 

chủng. Chỉ đạo việc tổ chức buổi tiêm chủng, đảm bảo an toàn. 

- Thiết lập hệ thống thông tin báo cáo nhanh hàng ngày và tổng hợp báo 

cáo ngày khi kết thúc chiến dịch trên địa bàn; tổng hợp báo cáo kết quả chiến 

dịch về UBND tỉnh và Bộ Y tế. 

- Kiểm tra, giám sát: 

+ Trước triển khai: Giám sát công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng chống 

COVID-19 bao gồm điều tra đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, 

dự trù vắc xin vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, xử trí cấp cứu phản ứng 

sau tiêm chủng (nếu có). 

+ Trong triển khai chiến dịch: Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng 

và đảm bảo an toàn tiêm chủng (hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin, 

khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm…vv). 

+ Sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà soát đối tượng tiêm 

vét, ghi chép, thống kê báo cáo theo đúng quy định. 

(Theo mẫu báo cáo, Phụ lục 4). 
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V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí Trung ương 

Bộ Y tế hỗ trợ vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn để triển khai tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng trong đợt III năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

2. Dự kiến kinh phí địa phương 

a)  Ngân sách tỉnh hỗ trợ 

 - Kinh phí UBND tỉnh hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm đợt III năm 2021 

là: 600.535.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Sáu trăm triệu năm trăm ba lăm ngàn 

đồng chẵn) (Chi tiết phụ lục 2). 

b)  Ngân sách huyện, thị xã, thành phố 

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí 

cho các hoạt động: Tập huấn, in ấn phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng, phiếu 

khám sàng lọc, giấy xác nhận, truyền thông, xăng xe vận chuyển vắc xin… theo 

các định mức của Nhà nước. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo tỉnh 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị 

triển khai các chiến dịch và kiểm tra, giám sát các hoạt động trước, trong và sau 

khi triển khai chiến dịch. 

- Chỉ đạo và tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, 

các tổ chức xã hội nhằm huy động nguồn lực để triển khai chiến dịch hiệu quả. 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng tích cực tuyên truyền ý 

nghĩa, lợi ích, đối tượng, địa bàn triển khai của chiến dịch tiêm vắc xin COVID-

19; hình thức truyền thông phong phú, nội dung ngắn gọn, rõ ràng, ý nghĩa, dễ 

hiểu đối với người dân, cộng đồng và đối tượng. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện 

2.1. Sở Y tế (Cơ quan thường trực BCĐ tỉnh) 

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tại tuyến tỉnh, hướng dẫn, đôn đốc, 

hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị triển 

khai chiến dịch đạt tiến độ và chất lượng, đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

- Thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công  

tác chuẩn bị và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt III năm 

2021 tại các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương để 

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-

19, tích cực vận động các đối tượng trong diện tiêm chủng tham gia tiêm chủng; 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong 

toàn tỉnh. 
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- Là đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình và tiến độ triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt III về UBND tỉnh và Bộ Y tế. Kết thúc chiến 

dịch có báo cáo, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm chung trong toàn tỉnh. 

- Chỉ đạo và huy động các cơ sở tiêm chủng dịch vụ Nhà nước, tiêm 

chủng dịch vụ tư nhân, các cơ sở y tế khác trên địa bàn tham gia chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 (nếu cần). 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau: 

a) Đối với hệ Y tế dự phòng 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng Kế hoạch triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin COVID-19 đợt III năm 2021 tại địa phương cho các đối tượng 

theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh. 

- Tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế các tuyến (tỉnh, huyện, xã) về 

công tác tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

- Đảm bảo hệ thống dây chuyền lạnh tại các tuyến, đáp ứng đủ nhu cầu 

phục vụ công tác tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin theo quy định của 

Chính phủ và Bộ Y tế. 

- Làm đầu mối tiếp nhận và xây dựng kế hoạch phân bổ vắc xin, vật tư 

tiêm chủng, tài liệu truyền thông cho các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị 

triển khai chiến dịch tiêm chủng. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối tiếp nhận vắc xin, vật tư 

tiêm chủng từ Bộ Y tế và xây dựng kế hoạch cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng 

cho các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai chiến dịch. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động trước, trong và sau chiến 

dịch đối với các đơn vị tuyến dưới. 

- Phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn xây dựng phương 

án và bố trí các đội cấp cứu thường trực tại khu vực các điểm tiêm chủng để sẵn 

sàng xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng bất lợi sau tiêm chủng.  

- Tổ chức tiêm chủng đúng quy định, đảm bảo các điều kiện đối với điểm 

tiêm chủng cố định và điểm tiêm chủng lưu động theo Nghị định 104/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy 

định khác của Bộ Y tế. 

- Thực hiện điều tra, giám sát, báo cáo các trường hợp phản ứng sau tiêm 

chủng (nếu có) theo quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai chiến dịch về 

Ban chỉ đạo các cấp, Sở Y tế, UBND tỉnh và Bộ Y tế. 

- Tổ chức thực hiện triển khai các tin, bài tuyên truyền về triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại với nội dung 

ngắn gọn, dễ hiểu. 

b) Đối với các cơ sở khám chữa bệnh 

- Tập huấn cho cán bộ y tế tất cả các tuyến về phòng, chẩn đoán và xử trí 
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phản vệ theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT của Bộ Y tế; Quyết định 1966/QĐ-

BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế; Quyế định số 3348/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 

của Bộ Y tế. 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viên Đa khoa khu vực, Bệnh viện Đa 

khoa huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện Trung ương đóng tại địa phương, 

các bệnh viện ngoài công lập phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Y tế dự phòng 

tuyến tỉnh, huyện để tổ chức các điểm tiêm chủng tại bệnh viện; xây dựng 

phương án đảm bảo an toàn tiêm chủng; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, 

phương tiện, phác đồ xử lý phản vệ ..., bố trí các đội cấp cứu thường trực tại khu 

vực dễ tiếp cận điểm tiêm chủng để sẵn sàng xử trí kịp thời các trường hợp phản 

ứng nặng sau tiêm chủng trong quá trình tổ chức chiến dịch. 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm 

chủng phải tiến hành cấp cứu, điều trị và báo cáo Sở Y tế chậm nhất trong thời 

hạn 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến. 

- Chủ động xây dựng phương án và bố trí nhân lực, thuốc, phương tiện, 

trang thiết bị, cơ số giường bệnh...vv để sẵn sàng tiếp nhận và xử trí an toàn, có 

hiệu quả các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. 

2.2. Sở Tài chính 

Chủ trì phối hợp với Sở Y tế tổng hợp các nội dung thực hiện theo Kế 

hoạch này và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 20/4/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 

I năm 2021; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 14/6/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 

II năm 2021; báo cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Báo Thanh Hóa 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh, hệ thống 

thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Kế hoạch 

tiêm vắc xin COVID-19 đợt III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Tăng thời lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền về chiến dịch; trong đó 

tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích, tính an toàn, đối tượng 

thuộc diện tiêm miễn phí, thời gian, địa điểm triển khai chiến dịch sâu rộng đến 

đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực 

hiện kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 đợt III năm 2021trên địa bàn tỉnh. 

2.4. Công an tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Chỉ đạo các cấp để xây 

dựng kế hoạch và có phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19. 

Chỉ đạo Bệnh viện Công an tỉnh tham gia công tác triển khai chiến dịch  

tiêm chủng khi cần. 
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2.5. UBND huyện, thị xã, thành phố  

- Thành lập BCĐ chỉ đạo cấp huyện, đồng thời xây dựng Kế hoạch triển 

khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 đợt III năm 2021 tại mỗi địa phương. 

- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện, thị 

xã, thành phố bố trí đủ kinh phí đảm bảo cho công tác triển khai chiến dịch. 

- Huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền, vận 

động và tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các đơn vị Y tế trên địa bàn tổ chức 

thực hiện chiến dịch theo kế hoạch. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về qua Sở Y tế. 

2.6. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh    

- Phối hợp với ngành Y tế và các sở, ngành có liên quan trong chỉ đạo tổ 

chức, kiểm tra giám sát việc triển khai chiến dịch. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các 

tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, lợi ích, đối tượng ưu tiên, thời gian, địa điểm của 

việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 

đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện 

về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh qua Sở Y tế (cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Y tế, 

Chính phủ theo quy định./. 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (để thực hiện); 

- Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh (để thực hiện); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VX. 
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PHỤ LỤC 1 

KẾ HOẠCH CẤP VẮC XIN, VẬT TƯ CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT III NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số                /KH-UBND ngày     tháng     năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT Đơn vị  

Số liều vắc xin Bơm kim tiêm 

Pfizer, 

tiêm mũi 1 

(06 liều/lọ) 

Vero Cell 

(01 

liều/lọ, 

tiêm đủ 2 

mũi) 

Moderna, 

tiêm mũi 

1 

(14 

liều/lọ) 

AstraZeneca 

nguồn CP 

Nhật Bản 

viện trợ, 

tiêm mũi 1 

cho DN 

Nhật Bản 

(10 liều/Lọ) 

AstraZeneca 

nguồn 

COVAX 

Facility, 

tiêm mũi 2 

cho đối 

tượng tiêm 

mũi 1 đơt 

I/2021 

(10 liều/Lọ) 

BKT 0,5ml 

(tiêm vắc xin 

Moderna, 

AstraZeneca) 

BKT 

1ml 

(tiêm 

vắc xin 

Pfizer, 

Vero 

Cell) 

BKT 

5ml 

(pha  

vắc xin 

Pfizer) 

I 
Lực lượng tuyến đầu chống dịch, cán bộ lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác PCD các cấp 
                

1 

Các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Đảng 

ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (bao gồm cả 

các đơn vị trực thuộc) 

348 0 0 0 30 30 348 58 

2 
Văn phòng UBND tỉnh (bao gồm cả các đơn vị trực 

thuộc) 
234 0 0 0 0 0 234 39 

3 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 42 0 0 0 0 0 42 7 

4 Ủy ban MTTQ tỉnh 30 0 0 0 0 0 30 5 

5 Sở Y tế 12 0 0 0 40 40 12 2 

6 Chi Cục An toàn thực phẩm 0 0 0 0 30 30 0 0 

7 Chi Cục dân số 0 0 0 0 20 20 0 0 

8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tinh  102 0 0 0 100 100 102 17 
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STT Đơn vị  

Số liều vắc xin Bơm kim tiêm 

Pfizer, 

tiêm mũi 1 

(06 liều/lọ) 

Vero Cell 

(01 

liều/lọ, 

tiêm đủ 2 

mũi) 

Moderna, 

tiêm mũi 

1 

(14 

liều/lọ) 

AstraZeneca 

nguồn CP 

Nhật Bản 

viện trợ, 

tiêm mũi 1 

cho DN 

Nhật Bản 

(10 liều/Lọ) 

AstraZeneca 

nguồn 

COVAX 

Facility, 

tiêm mũi 2 

cho đối 

tượng tiêm 

mũi 1 đơt 

I/2021 

(10 liều/Lọ) 

BKT 0,5ml 

(tiêm vắc xin 

Moderna, 

AstraZeneca) 

BKT 

1ml 

(tiêm 

vắc xin 

Pfizer, 

Vero 

Cell) 

BKT 

5ml 

(pha  

vắc xin 

Pfizer) 

9 Bệnh viên Nhi Thanh Hóa 0 0 0 0 350 350 0 0 

10 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh 0 0 0 0 460 460 0 0 

11 Bệnh viện Phổi Thanh Hóa 0 0 0 0 110 110 0 0 

12 Bệnh viện Phụ Sản 0 0 0 0 350 350 0 0 

13 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 60 0 0 0 10 10 60 10 

14 Bệnh viện 71 Trung ương 0 0 0 0 60 60 0 0 

15 Bệnh viện điều dưỡng, PHCN TƯ 0 0 0 0 40 40 0 0 

II 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thường xuyên tiếp 

xúc với nhiều người, có nguy cơ cao lây nhiễm 

COVDI-19 

          0 0 0 

16 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Thanh 

Hóa 
60 0 0 0 0 0 60 10 

17 Ngân hàng Aribank, chi nhánh Thanh Hóa 102 0 0 0 0 0 102 17 

18 Ngân hàng Aribank, chi nhánh Nam Thanh Hóa 102 0 0 0 0 0 102 17 

19 Ngân hàng Aribank, chi nhánh Bắc Thanh Hóa 90 0 0 0 0 0 90 15 

20 Ngân hàng AriBank CN số 2 Nam Thanh Hóa 30 0 0 0 0 0 30 5 

21 Ngân hàng AriBank CN Ba Đình, Nam Thanh Hóa 42 0 0 0 0 0 42 7 

22 Ngân hàng ACB 108 0 0 0 0 0 108 18 

23 Ngân hàng Viettin Bank bắc Thanh Hóa 108 0 0 0 0 0 108 18 
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STT Đơn vị  

Số liều vắc xin Bơm kim tiêm 

Pfizer, 

tiêm mũi 1 

(06 liều/lọ) 

Vero Cell 

(01 

liều/lọ, 

tiêm đủ 2 

mũi) 

Moderna, 

tiêm mũi 

1 

(14 

liều/lọ) 

AstraZeneca 

nguồn CP 

Nhật Bản 

viện trợ, 

tiêm mũi 1 

cho DN 

Nhật Bản 

(10 liều/Lọ) 

AstraZeneca 

nguồn 

COVAX 

Facility, 

tiêm mũi 2 

cho đối 

tượng tiêm 

mũi 1 đơt 

I/2021 

(10 liều/Lọ) 

BKT 0,5ml 

(tiêm vắc xin 

Moderna, 

AstraZeneca) 

BKT 

1ml 

(tiêm 

vắc xin 

Pfizer, 

Vero 

Cell) 

BKT 

5ml 

(pha  

vắc xin 

Pfizer) 

24 Ngân hàng Chính sách xã hội 60 0 0 0 0 0 60 10 

25 Ngân hàng BIDV 132 0 0 0 0 0 132 22 

26 Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa 108 0 0 0 0 0 108 18 

27 Ngân hàng TPBank 0 0 42 0 0 42 0 0 

28 Ngân hàng SeaBank 0 0 42 0 0 42 0 0 

29 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thanh Hóa 0 0 56 0 0 56 0 0 

30 Công ty Bảo hiểm MIC Thanh Hóa 18 0 0 0 0 0 18 3 

31 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 42 0 0 0 0 0 42 7 

32 Sở Giáo dục và Đào tạo 42 0 0 0 0 0 42 7 

33 Sở Tài chính 84 0 0 0 0 0 84 14 

34 Sở Xây dựng 72 0 0 0 0 0 72 12 

35 Sở Giao thông - Vận tải 78 0 0 0 0 0 78 13 

36 Sở Tài nguyên -  Môi trường 0 0 42 0 0 42 0 0 

37 Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch 0 0 42 0 0 42 0 0 

38 Sở Kế hoạch và Đầu tư 56 0 0 0 0 0 56 9 

39 Sở Nội vụ (Ban thi đua - Khen thưởng) 0 0 28 0 0 28 0 0 

40 Cục Dự trữ Nhà nước KV Thanh Hóa 42 0 0 0 0 0 42 7 

41 Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa 72 0 0 0 0 0 72 12 
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STT Đơn vị  

Số liều vắc xin Bơm kim tiêm 

Pfizer, 

tiêm mũi 1 

(06 liều/lọ) 

Vero Cell 

(01 

liều/lọ, 

tiêm đủ 2 

mũi) 

Moderna, 

tiêm mũi 

1 

(14 

liều/lọ) 

AstraZeneca 

nguồn CP 

Nhật Bản 

viện trợ, 

tiêm mũi 1 

cho DN 

Nhật Bản 

(10 liều/Lọ) 

AstraZeneca 

nguồn 

COVAX 

Facility, 

tiêm mũi 2 

cho đối 

tượng tiêm 

mũi 1 đơt 

I/2021 

(10 liều/Lọ) 

BKT 0,5ml 

(tiêm vắc xin 

Moderna, 

AstraZeneca) 

BKT 

1ml 

(tiêm 

vắc xin 

Pfizer, 

Vero 

Cell) 

BKT 

5ml 

(pha  

vắc xin 

Pfizer) 

42 
Sở Thông tin và Truyền thông (Phóng viên Báo chí 

Trung ương và địa phương) 
138 0 0 0 0 0 138 23 

43 Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa 0 0 70 0 0 70 0 0 

44 Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa 0 0 56 0 0 56 0 0 

45 Cục Thi Hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa 0 0 42 0 0 42 0 0 

46 Cục Hải quan Thanh Hóa 0 0 56 0 0 56 0 0 

47 Cục Thuế Thanh Hóa 0 0 98 0 0 98 0 0 

48 Quản lý thị trường Thanh Hóa 0 0 56 0 0 56 0 0 

49 Hội Nhà báo Thanh Hóa 12 0 0 0 0 0 12 2 

50 Báo Thanh Hóa 60 0 0 0 0 0 60 10 

51 Báo Thanh tra Chính Phú 6 0 0 0 0 0 6 1 

52 Thanh tra Tỉnh 48 0 0 0 0 0 48 8 

53 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 54 0 0 0 0 0 54 9 

54 Công ty CP cấp nước Thanh Hóa 0 0 182 0 0 182 0 0 

55 Trung tâm Nước sạch & VSMT NT 42 0 0 0 0 0 42 7 

56 Viettel Thanh Hóa 72 0 0 0 0 0 72 12 

57 Viễn Thông Thanh Hóa (VNPT Thanh Hóa) 72 0 0 0 0 0 72 12 

58 Mobifone Thanh Hoa 72 0 0 0 0 0 72 12 
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STT Đơn vị  

Số liều vắc xin Bơm kim tiêm 

Pfizer, 

tiêm mũi 1 

(06 liều/lọ) 

Vero Cell 

(01 

liều/lọ, 

tiêm đủ 2 

mũi) 

Moderna, 

tiêm mũi 

1 

(14 

liều/lọ) 

AstraZeneca 

nguồn CP 

Nhật Bản 

viện trợ, 

tiêm mũi 1 

cho DN 

Nhật Bản 

(10 liều/Lọ) 

AstraZeneca 

nguồn 

COVAX 

Facility, 

tiêm mũi 2 

cho đối 

tượng tiêm 

mũi 1 đơt 

I/2021 

(10 liều/Lọ) 

BKT 0,5ml 

(tiêm vắc xin 

Moderna, 

AstraZeneca) 

BKT 

1ml 

(tiêm 

vắc xin 

Pfizer, 

Vero 

Cell) 

BKT 

5ml 

(pha  

vắc xin 

Pfizer) 

59 Bưu điện tỉnh Thanh Hóa 0 0 70 0 0 70 0 0 

60 Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa 72 0 0 0 0 0 72 12 

61 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa 12 0 0 0 0 0 12 2 

62 
Ban trị sự phật giáo tỉnh, chức sắc, chức việc tôn 

giáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
0 0 322 0 0 322 0 0 

63 Các cán bộ tình nguyện tăng cường PCD 0 0 0 0 60 60 0 0 

64 Các đối tượng ưu tiên khác 36 0 84 0 0 84 36 6 

III 

Các doanh nghiệp KKT Nghi Sơn và các khu CN; 

doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; DN có đông 

công nhân; có nhiều đóng góp cho nền kinh tế của 

tỉnh; có nhiều đóng góp cho hoạt động PCD 

          0 0 0 

65 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa 0 0 56 0 0 56 0 0 

66 Công ty CP Môi trường & CTĐT Thanh Hóa 108 0 0 0 0 0 108 18 

67 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh  0 0 70 0 0 70 0 0 

68 
BQL Dự án ĐTXD các CT Dân dụng & Công 

nghiệp 
24 0 0 0 0 0 24 4 

69 Công ty Thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa 132 0 0 0 0 0 132 22 

70 Nha khoa Quốc tế DENCOS LUXURY Thanh Hóa 24 0 0 0 0 0 24 4 
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STT Đơn vị  

Số liều vắc xin Bơm kim tiêm 

Pfizer, 

tiêm mũi 1 

(06 liều/lọ) 

Vero Cell 

(01 

liều/lọ, 

tiêm đủ 2 

mũi) 

Moderna, 

tiêm mũi 

1 

(14 

liều/lọ) 

AstraZeneca 

nguồn CP 

Nhật Bản 

viện trợ, 

tiêm mũi 1 

cho DN 

Nhật Bản 

(10 liều/Lọ) 

AstraZeneca 

nguồn 

COVAX 

Facility, 

tiêm mũi 2 

cho đối 

tượng tiêm 

mũi 1 đơt 

I/2021 

(10 liều/Lọ) 

BKT 0,5ml 

(tiêm vắc xin 

Moderna, 

AstraZeneca) 

BKT 

1ml 

(tiêm 

vắc xin 

Pfizer, 

Vero 

Cell) 

BKT 

5ml 

(pha  

vắc xin 

Pfizer) 

71 Nhà máy Oxy-Ni tơ Thanh Hóa 0 0 42 0 0 42 0 0 

72 Trung tâm nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung bộ 0 0 28 0 0 28 0 0 

73 
Công ty CPKT thiết bị KH & YT Phong Đỗ; Công 

ty TNHH TBYT và DP An Phúc 
0 0 28 0 0 28 0 0 

74 
Trung tâm Điều dưỡng người có công 

(Thuộc Sở LĐ-TB&XH) 
0 0 42 0 0 42 0 0 

75 Hiệp hội Vận tải ô tô Taxi Thanh Hóa 18 0 0 0 0 0 18 3 

76 Lái xe Công ty taxi Mai Linh 0 0 294 0 0 294 0 0 

77 Công ty CP vận tải và kinh doanh tổng hợp Xuân Hà 28 0 0 0 0 0 28 5 

78 
Công ty TNHH TM Vận tải & DL Thủy Tiên (lái 

xe) 
0 0 28 0 0 28 0 0 

79 Công ty Bia Hà Nội - Thanh Hóa 84 0 0 0 0 0 84 14 

80 Công ty Điện lực Thanh Hóa 0 0 70 0 0 70 0 0 

81 Truyền tải điện Thanh Hóa 120 0 0 0 0 0 120 20 

82 
Công ty dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện - TTDV 

KT1 
0 0 70 0 0 70 0 0 

83 Nhiệt điện Nghi Sơn 1 0 0 196 0 0 196 0 0 

84 Đại diện Cảng vụ HK MB tại Thọ Xuân  0 0 140 0 0 140 0 0 

85 Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn 0 0 84 0 0 84 0 0 
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STT Đơn vị  

Số liều vắc xin Bơm kim tiêm 

Pfizer, 

tiêm mũi 1 

(06 liều/lọ) 

Vero Cell 

(01 

liều/lọ, 

tiêm đủ 2 

mũi) 

Moderna, 

tiêm mũi 

1 

(14 

liều/lọ) 

AstraZeneca 

nguồn CP 

Nhật Bản 

viện trợ, 

tiêm mũi 1 

cho DN 

Nhật Bản 

(10 liều/Lọ) 

AstraZeneca 

nguồn 

COVAX 

Facility, 

tiêm mũi 2 

cho đối 

tượng tiêm 

mũi 1 đơt 

I/2021 

(10 liều/Lọ) 

BKT 0,5ml 

(tiêm vắc xin 

Moderna, 

AstraZeneca) 

BKT 

1ml 

(tiêm 

vắc xin 

Pfizer, 

Vero 

Cell) 

BKT 

5ml 

(pha  

vắc xin 

Pfizer) 

86 Công ty CP tập đoàn Miền Núi 0 0 42 0 0 42 0 0 

87 Công ty TNHH MTV Thuốc lá TH 0 0 70 0 0 70 0 0 

88 Công ty CP Gang thép Nghi Sơn 0 0 252 0 0 252 0 0 

89 Công ty TNHH EB Thanh Hóa 0 0 112 0 0 112 0 0 

90 Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan 0 0 84 0 0 84 0 0 

91 CO.OPMART Thanh Hóa 0 0 84 0 0 84 0 0 

92 
Công ty CP DVKT& ĐT Ngọc Long (Khu KT nghi 

Sơn, vận tải logictist) 
0 0 70 0 0 70 0 0 

93 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa 0 0 28 0 0 28 0 0 

94 BQL khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN 0 0 112 0 0 112 0 0 

95 Công ty CP đường sắt Thanh Hóa 0 0 42 0 0 42 0 0 

96 Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh 0 0 42 0 0 42 0 0 

97 Xi măng Công thanh, Thanh Hóa 0 0 56 0 0 56 0 0 

98 Công ty Xi măng Bỉm Sơn 0 0 70 0 0 70 0 0 

99 Công ty Xi măng Long Sơn 0 0 112 0 0 112 0 0 

100 Tập đoàn FLC Thanh Hóa 0 0 98 0 0 98 0 0 

101 Tập đào Hongfu tại Thanh Hóa 0 0 994 0 0 994 0 0 

102 Công ty Xăng dầu Thanh Hóa 0 0 140 0 0 140 0 0 

103 Công ty VT&DV Petrolimex Thanh Hóa 0 0 28 0 0 28 0 0 
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STT Đơn vị  

Số liều vắc xin Bơm kim tiêm 

Pfizer, 

tiêm mũi 1 

(06 liều/lọ) 

Vero Cell 

(01 

liều/lọ, 

tiêm đủ 2 

mũi) 

Moderna, 

tiêm mũi 

1 

(14 

liều/lọ) 

AstraZeneca 

nguồn CP 

Nhật Bản 

viện trợ, 

tiêm mũi 1 

cho DN 

Nhật Bản 

(10 liều/Lọ) 

AstraZeneca 

nguồn 

COVAX 

Facility, 

tiêm mũi 2 

cho đối 

tượng tiêm 

mũi 1 đơt 

I/2021 

(10 liều/Lọ) 

BKT 0,5ml 

(tiêm vắc xin 

Moderna, 

AstraZeneca) 

BKT 

1ml 

(tiêm 

vắc xin 

Pfizer, 

Vero 

Cell) 

BKT 

5ml 

(pha  

vắc xin 

Pfizer) 

104 PV OIL Nghi Sơn 0 0 28 0 0 28 0 0 

105 Công ty TNHH CN Dầu khi và MT Thuận An 0 0 28 0 0 28 0 0 

106 Công ty TNHH Giầy Sunjade VN 0 0 70 0 0 70 0 0 

107 Công ty TNHH Giầy ANNORA VN 0 0 112 0 0 112 0 0 

108 
Công ty LIONAS METALS (sản xuất may mặc, 

đông công nhân) 
0 0 56 0 0 56 0 0 

109 Liên danh nhà thầu HDC-KUMHO Hàn Quốc 0 0 28 0 0 28 0 0 

110 PTSC Thanh Hóa 0 0 84 0 0 84 0 0 

111 Công ty TNHH HUG VINA 0 0 56 0 0 56 0 0 

112 Vingoup Thanh Hóa 0 0 98 0 0 98 0 0 

113 Sungoup Thanh Hóa 0 0 98 0 0 98 0 0 

114 Hiệp hội phát triển Chợ tỉnh Thanh Hóa 0 0 56 0 0 56 0 0 

115 Công ty Xuân Thiện 0 0 112 0 0 112 0 0 

116 Công ty CP đường Lam Sơn 0 0 42 0 0 42 0 0 

117 Tổng công ty đầu tư XD&TM Anh Phát 0 0 210 0 0 210 0 0 

118 Đội Quy tập - Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa 0 0 28 0 0 28 0 0 

III Các địa phương                 

1 Huyện Triệu Sơn 0 0 1.274 0 340 1.614 0 0 



20 

 

 

STT Đơn vị  

Số liều vắc xin Bơm kim tiêm 

Pfizer, 

tiêm mũi 1 

(06 liều/lọ) 

Vero Cell 

(01 

liều/lọ, 

tiêm đủ 2 

mũi) 

Moderna, 

tiêm mũi 

1 

(14 

liều/lọ) 

AstraZeneca 

nguồn CP 

Nhật Bản 

viện trợ, 

tiêm mũi 1 

cho DN 

Nhật Bản 

(10 liều/Lọ) 

AstraZeneca 

nguồn 

COVAX 

Facility, 

tiêm mũi 2 

cho đối 

tượng tiêm 

mũi 1 đơt 

I/2021 

(10 liều/Lọ) 

BKT 0,5ml 

(tiêm vắc xin 

Moderna, 

AstraZeneca) 

BKT 

1ml 

(tiêm 

vắc xin 

Pfizer, 

Vero 

Cell) 

BKT 

5ml 

(pha  

vắc xin 

Pfizer) 

2 Huyện Như Thanh  0 0 742 0 200 942 0 0 

3 Huyện Hoằng Hóa 0 0 1.400 0 380 1.780 0 0 

4 Huyện Đông Sơn 0 0 784 0 200 984 0 0 

5 Huyện Thạch Thành  0 0 1.176 0 300 1.476 0 0 

6 Huyện Ngọc Lặc 0 0 1.568 0 370 1.938 0 0 

7 Huyện Thường Xuân  0 0 742 0 200 942 0 0 

8 Huyện Thọ Xuân  0 0 1.736 0 450 2.186 0 0 

9 TP Sầm Sơn 0 0 2.058 0 400 2.458 0 0 

10 Huyện Vĩnh Lộc 0 0 616 0 180 796 0 0 

11 Huyện Lang Chánh  0 0 490 0 150 640 0 0 

12 Huyện Thiệu Hóa 0 0 1.092 0 290 1.382 0 0 

13 Huyện Hà Trung  0 0 1.162 0 300 1.462 0 0 

14 Huyện Quảng Xương 0 0 1.400 0 400 1.800 0 0 

15 Huyện Yên Định 0 0 1.120 0 340 1.460 0 0 

16 Huyện Mường Lát  0 0 448 0 120 568 0 0 

17 Huyện Cẩm Thủy  0 0 798 0 240 1.038 0 0 

18 Huyện Hậu Lộc  0 0 1.064 0 290 1.354 0 0 

19 Huyện Quan Hóa 0 0 420 0 130 550 0 0 

20 TX Nghi Sơn 0 0 2.170 0 520 2.690 0 0 
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STT Đơn vị  

Số liều vắc xin Bơm kim tiêm 

Pfizer, 

tiêm mũi 1 

(06 liều/lọ) 

Vero Cell 

(01 

liều/lọ, 

tiêm đủ 2 

mũi) 

Moderna, 

tiêm mũi 

1 

(14 

liều/lọ) 

AstraZeneca 

nguồn CP 

Nhật Bản 

viện trợ, 

tiêm mũi 1 

cho DN 

Nhật Bản 

(10 liều/Lọ) 

AstraZeneca 

nguồn 

COVAX 

Facility, 

tiêm mũi 2 

cho đối 

tượng tiêm 

mũi 1 đơt 

I/2021 

(10 liều/Lọ) 

BKT 0,5ml 

(tiêm vắc xin 

Moderna, 

AstraZeneca) 

BKT 

1ml 

(tiêm 

vắc xin 

Pfizer, 

Vero 

Cell) 

BKT 

5ml 

(pha  

vắc xin 

Pfizer) 

21 Huyện Nống Cống 0 0 1.106 0 320 1.426 0 0 

22 Huyện Bá Thước  0 0 798 0 240 1.038 0 0 

23 Huyện Quan Sơn  0 0 392 0 130 522 0 0 

24 Huyện Như Xuân  0 0 546 0 150 696 0 0 

25 TX Bỉm Sơn 0 0 1.022 0 150 1.172 0 0 

26 Huyện Nga Sơn 0 0 1.050 0 320 1.370 0 0 

27 TP Thanh Hóa 0 0 2.170 0 520 2.690 0 0 

IV Các Bệnh viện tư nhân                  

1 BV Đa khoa Hợp Lực 0 0 350 0 210 560 0 0 

2 BVĐK Thanh Hà 0 0 126 0 0 126 0 0 

3 BVĐK Phúc Thịnh 0 0 168 0 0 168 0 0 

4 BV Mắt Thanh Tâm 0 0 14 0 0 14 0 0 

5 BV Mắt Thanh An 0 0 14 0 0 14 0 0 

6 Mắt Bình Tâm 0 0 14 0 0 14 0 0 

7 BV Tâm Đức Cầu Quan 0 0 56 0 0 56 0 0 

8 BVĐK Trí Đức Thành 0 0 42 0 0 42 0 0 

9 BVĐK Đại An 0 0 98 0 0 98 0 0 

10 BV PHCN An Bình Hưng 0 0 28 0 0 28 0 0 
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STT Đơn vị  

Số liều vắc xin Bơm kim tiêm 

Pfizer, 

tiêm mũi 1 

(06 liều/lọ) 

Vero Cell 

(01 

liều/lọ, 

tiêm đủ 2 

mũi) 

Moderna, 

tiêm mũi 

1 

(14 

liều/lọ) 

AstraZeneca 

nguồn CP 

Nhật Bản 

viện trợ, 

tiêm mũi 1 

cho DN 

Nhật Bản 

(10 liều/Lọ) 

AstraZeneca 

nguồn 

COVAX 

Facility, 

tiêm mũi 2 

cho đối 

tượng tiêm 

mũi 1 đơt 

I/2021 

(10 liều/Lọ) 

BKT 0,5ml 

(tiêm vắc xin 

Moderna, 

AstraZeneca) 

BKT 

1ml 

(tiêm 

vắc xin 

Pfizer, 

Vero 

Cell) 

BKT 

5ml 

(pha  

vắc xin 

Pfizer) 

V 
Các bệnh viện công lập tuyến tỉnh do TTYT 

Thành phố Thanh Hóa tổ chức tiêm 
          0 0 0 

1 Bệnh viện Da liễu 0 0 0 0 50 50 0 0 

2 Bệnh viện Mắt 0 0 0 0 60 60 0 0 

3 Bệnh viện Nội tiết 0 0 0 0 60 60 0 0 

4 Trung tâm Kiểm nghiệm 0 0 0 0 30 30 0 0 

5 Giám định Y khoa 0 0 0 0 10 10 0 0 

6 Trung tâm Pháp y 0 0 0 0 10 10 0 0 

7 Bệnh viện Ung bướu 0 0 0 0 80 80 0 0 

8 Bệnh viện Y dược cổ truyền 0 0 0 0 100 100 0 0 

9 Bệnh viện Tâm Thần 0 0 0 0 100 100 0 0 

VI Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa 0 0 728 0 0 728 0 0 

VII 
Công dân Trung Quốc sinh sống, lao động, học 

tập trên địa bàn tỉnh 
0 1.600 0 0 0 0 1.600 0 

VIII 

Doang nghiệp Nhật Bản đầu tư, sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh (công dân Nhật Bản, 

chuyên gia, người lao động của doanh nghiệp) 

          0 0 0 
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STT Đơn vị  

Số liều vắc xin Bơm kim tiêm 

Pfizer, 

tiêm mũi 1 

(06 liều/lọ) 

Vero Cell 

(01 

liều/lọ, 

tiêm đủ 2 

mũi) 

Moderna, 

tiêm mũi 

1 

(14 

liều/lọ) 

AstraZeneca 

nguồn CP 

Nhật Bản 

viện trợ, 

tiêm mũi 1 

cho DN 

Nhật Bản 

(10 liều/Lọ) 

AstraZeneca 

nguồn 

COVAX 

Facility, 

tiêm mũi 2 

cho đối 

tượng tiêm 

mũi 1 đơt 

I/2021 

(10 liều/Lọ) 

BKT 0,5ml 

(tiêm vắc xin 

Moderna, 

AstraZeneca) 

BKT 

1ml 

(tiêm 

vắc xin 

Pfizer, 

Vero 

Cell) 

BKT 

5ml 

(pha  

vắc xin 

Pfizer) 

1 Công ty Xi măng Nghi Sơn 0 0 0 460 0 460 0 0 

2 Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn 0 0 0 1.580 0 1.580 0 0 

3 Công ty TNHH Juna 0 0 0 20 0 20 0 0 

4 Công ty TNHH Văn Lang Yufukuya 0 0 0 40 0 40 0 0 

5 Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 0 0 0 270 0 270 0 0 

6 Công ty TNHH Taiheiyo International Việt Nam 0 0 0 10 0 10 0 0 

7 BIOMASS FUEL CO, LTD 0 0 0 20 0 20 0 0 

8 Công ty TNHH ARIYOSHI Việt Nam  0 0 0 30 0 30 0 0 

9 Công ty YOTSUBA DRESS Việt Nam 0 0 0 700 0 700 0 0 

10 Công ty TNHH NOMURA Thanh Hoá 0 0 0 500 0 500 0 0 

11 Công ty TNHH SAKURAI Việt Nam 0 0 0 6.250 0 6.250 0 0 

12 Công ty TNHH điện Sông Mực 0 0 0 10 0 10 0 0 

13 
CÔNG TY TNHH SUNHOMES LABORATORY 

VIỆT NAM  
0 0 0 110 0 110 0 0 

Tổng  3.510 1.600 36.960 10.000 10.000 56.960 5.110 585 
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PHỤ LỤC 2 

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH COVID-19 ĐỢT III NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày    tháng  năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

STT Nội dung chi Diễn giải 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

 dự kiến 

(đồng) 

Thành tiền 

I 

Hội nghị triển khai, tập huấn 

tiêm chủng vắc xin COVID-

19 (tuyến tỉnh) 

04 người/huyện x 27 huyện 

+10  người/UBND, SYT + 

20 người CDC + 12 người 

các BV tuyến tỉnh + 01 

người/cơ sở YTTN x 30 cơ 

sở + 5 người ngành khác 

      22.370.000 

  Giảng viên 
1.000.000 đồng/buổi x 2 

buổi/lớp 
buổi 2 1.000.000 2.000.000 

  Giải khát 
(185 đại biểu + 3 giảng viên) 

x 40.000 đồng/người/ngày 
người 188 40.000 7.520.000 

  Phô tô tài liệu, văn phòng phẩm 
185 đại biểu x 50.000 

đồng/người 
người 185 50.000 9.250.000 

  Ma két 01 cái/lớp cái 1 600.000 600.000 

  Thuê hội trường 01 hội trường/hội nghị  ngày 1 3.000.000 3.000.000 

II Chi trả tiền công tiêm chủng          465.525.000 

- 

Tiêm chủng cho công dân 

Trung Quốc 

(02 mũi/1 đối tượng x 800 đối 

800 đối tượng x 2 mũi/1 đối 

tượng x 7.500 đồng/mũi) 
mũi 1.600 7.500 12.000.000 
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STT Nội dung chi Diễn giải 
Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

 dự kiến 

(đồng) 

Thành tiền 

tượng; dự kiến 800 đối tượng) 

- 

Tiêm chủng cho các đối tượng 

trên địa bàn tỉnh (dự kiến 

60.470 đối tượng) 

60.470 đối tượng (bao gồm 

tiêm đối tượng tiêm mũi 2 

của đợt 1 và đối tượng tiêm 

mũi 1 của đợt 3) 

mũi 60.470 7.500 453.525.000 

III 

Giám sát hỗ trợ chiến dịch 

tiêm  vắc xin phòng COVID 

19  

        112.640.000 

1 Tuyến tỉnh          85.640.000 

1.1 Đối với huyện từ 90 km trở lên         38.480.000 

  Công giám sát hỗ trợ  

4 người x 3 ngày/huyện x 

40.000 đồng/người/ngày x 6 

huyện  

ngày 72 40.000 2.880.000 

  Phụ cấp công tác phí 

4 người x 3 ngày/huyện x 

200.000 đồng/người/ngày x 6 

huyện 

ngày 72 200.000 14.400.000 

  Tiền ngủ 

4 người x 2 đêm/huyện x 

200.000 đồng/người/đêm x 6 

huyện 

đêm 48 200.000 9.600.000 

  
Xăng xe/Khoán phương tiện đi 

lại 
11.600.000 đồng/đợt  đợt 1 11.600.000 11.600.000 
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STT Nội dung chi Diễn giải 
Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

 dự kiến 

(đồng) 

Thành tiền 

1.2 
Đối với huyện từ 40 km đến 90 

km 
        35.700.000 

  Công giám sát hỗ trợ  

4 người x 2 ngày/huyện x 

40.000 đồng/người/ngày x 10 

huyện  

ngày 80 40.000 3.200.000 

  Phụ cấp công tác phí 

4 người x 2 ngày/huyện x 

200.000 đồng/người/ngày x 

10 huyện 

ngày 80 200.000 16.000.000 

  Tiền ngủ 

4 người x 1 đêm/huyện x 

200.000 đồng/người/đêm x 

10 huyện  

đêm 40 200.000 8.000.000 

  
Xăng xe/Khoán phương tiện đi 

lại 
8.500.000 đồng/đợt  đợt 1 8.500.000 8.500.000 

1.3 
Đối với huyện từ 15 km đến 40 

km  
        11.140.000 

  Công giám sát hỗ trợ  

4 người x 1 ngày/huyện x 

40.000 đồng/người/ngày x 9 

huyện  

ngày 36 40.000 1.440.000 

  Phụ cấp công tác phí 

4 người x 1 ngày/huyện x 

150.000 đồng/người/ngày x 9 

huyện 

ngày 36 150.000 5.400.000 

  
Xăng xe/Khoán phương tiện đi 

lại 
4.300.000 đồng/đợt  đợt 1 4.300.000 4.300.000 

1.3 Đối với huyện dưới 15 km         320.000 
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STT Nội dung chi Diễn giải 
Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

 dự kiến 

(đồng) 

Thành tiền 

  Công giám sát hỗ trợ  

4 người x 1 ngày/huyện x 

40.000 đồng/người/ngày x 2 

huyện  

ngày 8 40.000 320.000 

2 Tuyến huyện (3 đợt)             27.000.000  

  Công giám sát hỗ trợ  

5 người x 5 ngày/huyện x 27 

huyện x 40.000 

đồng/người/ngày  

ngày 675 40.000     27.000.000  

Tổng cộng I+II+III         600.535.000 

Số tiền bằng chữ: Sáu trăm triệu năm trăm ba lăm ngàn đồng chẵn./.
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PHỤ LỤC 3 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT III NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số               /KH-UBND ngày    tháng   năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT Đơn vị  Địa điểm tổ chức tiêm chủng 
Đơn vị thực hiện tiêm 

chủng 
Ghi chú 

I 

Công dân Trung Quốc sinh sống, lao động, 

học tập trên địa bàn tỉnh (tiêm đủ 2 

mũi/người, mũi 2 cách mũi 1 từ 3-4 tuần) 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa 
CDC Thanh Hóa   

II 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thường xuyên 

tiếp xúc với nhiều người, có nguy cơ cao lây 

nhiễm COVDI-19 

      

1 Bệnh viện Phụ Sản Bệnh viện Phụ Sản Bệnh viện Phụ Sản   

2 Bệnh viện Phổi Thanh Hóa Bệnh viện Phổi Thanh Hóa CDC Thanh Hóa   

3 

Các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và 

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

(bao gồm cả các đơn vị trực thuộc) 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa 
CDC Thanh Hóa 

  

4 
Văn phòng UBND tỉnh (bao gồm cả các đơn vị 

trực thuộc) 
  

5 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh   

6 Ủy ban MTTQ tỉnh   

7 Sở Y tế   

8 Chi Cục dân số   

9 Chi Cục An toàn thực phẩm   

10 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh   

11 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tinh    
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STT Đơn vị  Địa điểm tổ chức tiêm chủng 
Đơn vị thực hiện tiêm 

chủng 
Ghi chú 

12 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ   

13 Cục Hải quan Thanh Hóa 

Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa CDC Thanh Hóa 

  

14 Truyền tải điện Thanh Hóa   

15 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh TH   

16 Ngân hàng Aribank, chi nhánh Thanh Hóa   

17 Ngân hàng Aribank, chi nhánh Nam Thanh Hóa   

18 Ngân hàng Aribank, chi nhánh Bắc Thanh Hóa   

19 Ngân hàng AriBank CN số 2 Nam Thanh Hóa   

20 
Ngân hàng AriBank CN Ba Đình, Nam Thanh 

Hóa 
  

21 Ngân hàng ACB   

22 Ngân hàng Viettin Bank   

23 Ngân hàng Chính sách xã hội   

24 Ngân hàng BIDV   

25 Công ty Bảo hiểm MIC Thanh Hóa   

26 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội   

27 Sở Giáo dục và Đào tạo   

28 Sở Tài chính   

29 Sở Xây dựng   

30 Sở Giao thông - Vận tải   

31 Sở Tài nguyên -  Môi trường   

32 Cục Dự trữ Nhà nước KV Thanh Hóa   

33 Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa   

34 
Sở Thông tin và Truyền thông (Phóng viên Báo 

chí Trung ương và địa phương) 
  

35 Hội Nhà báo Thanh Hóa   
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STT Đơn vị  Địa điểm tổ chức tiêm chủng 
Đơn vị thực hiện tiêm 

chủng 
Ghi chú 

36 Báo Thanh Hóa   

37 Thanh tra Tỉnh   

38 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh   

39 Công ty CP cấp nước Thanh Hóa   

40 Trung tâm Nước sạch & VSMT NT   

41 Sở Kế hoạch và Đầu tư   

42 Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa   

43 
Ban trị sự phật giáo tỉnh, chức sắc, chức việc tôn 

giáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
  

44 Cục Thuế Thanh Hóa   

45 Quản lý thị trường Thanh Hóa   

46 Bưu điện tỉnh   

47 Các đối tượng ưu tiên khác   

48 Bệnh viên Nhi Thanh Hóa 

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa CDC Thanh Hóa 

  

49 Sở Nội vụ   

50 Viettel Thanh Hóa   

51 Viễn Thông Thanh Hóa    

52 Mobifone Thanh Hoa   

53 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa   

54 Công ty Bia Hà Nội - Thanh Hóa   

55 Công ty TNHH CN Dầu khi và MT Thuận An   

56 Công ty CP Môi trường & CTĐT Thanh Hóa   

57 Cục Thi Hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa   

58 Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa   

59 Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa   

60 Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa   
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STT Đơn vị  Địa điểm tổ chức tiêm chủng 
Đơn vị thực hiện tiêm 

chủng 
Ghi chú 

61 Công ty Thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa   

62 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa   

63 Báo Thanh tra Chính Phủ   

64 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh    

65 Hiệp hội Vận tải ô tô Taxi Thanh Hóa   

66 BQL Dự án ĐTXD các CT Dân dụng & CN   

67 
Nha khoa Quốc tế DENCOS LUXURY Thanh 

Hóa 
  

68 Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch   

69 Sở Kế hoạch và Đầu tư   

70 Công ty TNHH TM Vận tải & DL Thủy Tiên   

71 Ngân hàng TPBank   

72 Ngân hàng SeaBank   

73 Công ty Điện lực Thanh Hóa   

74 Trung tâm nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung bộ   

75 Công ty CP tập đoàn Miền Núi   

76 Ngân hàng Bưu điện Liên việt CN Thanh Hóa   

77 
Công ty CPKT thiết bị KH & YT Phong Đỗ; 

Công ty TNHH TBYT và DP An Phúc 
  

78 
Công ty CP vận tải và kinh doanh tổng hợp 

Xuân Hà 
  

79 
Trung tâm Điều dưỡng người có công (Thuộc 

Sở LĐ-TB&XH) 
Bệnh viện PHCN Thanh Hóa Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn   

80 Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa Bệnh viện PHCN Thanh Hóa Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn 
TT YT TP Sầm Sơn Cấp vắc 

xin 

81 Bệnh viện 71 Trung ương Bệnh viện PHCN Trung ương Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn   

82 Bệnh viện điều dưỡng, PHCN TƯ Bệnh viện 71 Trung ương Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn   
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STT Đơn vị  Địa điểm tổ chức tiêm chủng 
Đơn vị thực hiện tiêm 

chủng 
Ghi chú 

83 Công ty Xi măng Bỉm Sơn 

Bệnh viện ĐK TX Bỉm Sơn 
Trung tâm Y tế Thị Xã Bỉm 

Sơn 

  

84 Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn   

85 Công ty Xi măng Long Sơn   

86 Công ty TNHH MTV Thuốc lá TH BV Đa khoa huyện Hà Trung Trung tâm Y tế Hà Trung   

87 Công ty TNHH EB Thanh Hóa 

BV Đa khoa Hợp Lực BV Đa khoa Hợp Lực 
BV Đa khoa Hợp Lực nhận 

vắc xin từ CDC Thanh Hóa 

88 CO.OPMART Thanh Hóa 

89 Công ty CP đường sắt Thanh Hóa 

90 Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh 

91 Công ty Xăng dầu Thanh Hóa 

92 Công ty VT&DV Petrolimex Thanh Hóa 

93 Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan 

94 Đội Quy tập - Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa 

95 
Công ty dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện - TTDV 

KT1 

96 Hiệp hội Vận tải ô tô Taxi Thanh Hóa 

97 Lái xe Công ty taxi Mai Linh 

98 Vingroup Thanh Hóa 

99 Sungroup Thanh Hóa 

100 Tập đoàn FLC Thanh Hóa 

101 Tập đào Hongfu tại Thanh Hóa 

102 Xi mang Công thanh, Thanh Hóa 

103 Hiệp hội phát triển Chợ tỉnh Thanh Hóa 

104 PV OIL Nghi Sơn 

BV Đa khoa Quốc tế Hợp Lực 
Trung tâm Y tế Thị xã Nghi 

Sơn 

  

105 Công ty CP DVKT& ĐT Ngọc Long   

106 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa   

107 BQL khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN   
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STT Đơn vị  Địa điểm tổ chức tiêm chủng 
Đơn vị thực hiện tiêm 

chủng 
Ghi chú 

108 Công ty LIONAS METALS   

109 Công ty TNHH Giầy ANNORA VN   

110 PTSC Thanh Hóa   

111 Tổng công ty đầu tư XD&TM Anh Phát   

112 Nhiệt điện Nghi Sơn 1   

113 Công ty CP Gang thép Nghi Sơn   

114 Nhà máy Oxy-Ni tơ Thanh Hóa BV Đa khoa huyện Quảng Xương Trung tâm Y tế Quảng Xương   

115 Công ty Xuân Thiện 

BV Đa khoa KV Ngọc Lặc Trung tâm Y tế Ngọc Lặc 

  

116 Đại diện Cảng vụ HK MB tại Thọ Xuân    

117 Công ty CP đường Lam Sơn   

118 Công ty TNHH Giầy Sunjade VN Bệnh viện ĐK TP Thanh Hóa TTYT Thành phố Thanh Hóa   

119 Liên danh nhà thầu HDC-KUMHO Hàn Quốc BV Đa khoa huyện Nga Sơn Trung tâm Y tế Nga Sơn   

120 Công ty TNHH HUG VINA BV Đa khoa huyện Yên Định Trung tâm Y tế Yên Định   

121 
Các cán bộ tình nguyện tăng cường PCD tại 

TPHCM 
CDC Thanh Hóa CDC Thanh Hóa   

III Các Bệnh viện tư nhân        

1 BV Đa khoa Hợp Lực BV Đa khoa Hợp Lực BV Đa khoa Hợp Lực   

2 BVĐK Thanh Hà 

Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa 

xây dựng kế hoạch 
TTYT Thành phố Thanh Hóa 

  

3 BVĐK Phúc Thịnh   

4 BV Mắt Thanh Tâm   

5 BV Mắt Thanh An   

6 Mắt Bình Tâm   

7 BV Tâm Đức Cầu Quan BV Tâm Đức Cầu Quan Trung tâm Y tế Nông Cống   

8 BVĐK Trí Đức Thành BVĐK Trí Đức Thành TTYT Yên Định   

9 BVĐK Đại An BVĐK Đại An Trung tâm Y tế Thiệu Hóa   

10 BV PHCN An Bình Hưng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh CDC Thanh Hóa   
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STT Đơn vị  Địa điểm tổ chức tiêm chủng 
Đơn vị thực hiện tiêm 

chủng 
Ghi chú 

IV 
Các bệnh viện công lập tuyến tỉnh do TTYT 

Thành phố Thanh Hóa tổ chức tiêm 
      

1 Bệnh viện Da liễu Bệnh viện Da liễu TTYT Thành phố Thanh Hóa   

2 Bệnh viện Mắt Bệnh viện Mắt TTYT Thành phố Thanh Hóa   

3 Bệnh viện Nội tiết Bệnh viện Nội tiết TTYT Thành phố Thanh Hóa   

4 Trung tâm Kiểm nghiệm Bệnh viện Nội tiết TTYT Thành phố Thanh Hóa   

5 Giám định Y khoa Bệnh viện Nội tiết TTYT Thành phố Thanh Hóa   

6 Trung tâm Pháp y Bệnh viện Nội tiết TTYT Thành phố Thanh Hóa   

7 Bệnh viện Ung bướu Bệnh viện Ung bướu TTYT Thành phố Thanh Hóa   

8 Bệnh viện Y dược cổ truyền Bệnh viện Y dược cổ truyền TTYT Thành phố Thanh Hóa   

9 Bệnh viện Tâm Thần Bệnh viện Tâm Thần TTYT Thành phố Thanh Hóa   

V 

Doang nghiệp Nhật Bản đầu tư, sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh (công dân Nhật Bản, 

chuyên gia, người lao động của doanh nghiệp) 

      

1 Công ty Xi măng Nghi Sơn 

BV Đa khoa Quốc tế Hợp Lực 
Trung tâm Y tế Thị xã Nghi 

Sơn 

  

2 Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn   

3 Công ty TNHH Juna   

4 Công ty TNHH Văn Lang Yufukuya   

5 Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2   

6 
Công ty TNHH Taiheiyo International Việt 

Nam 

  

7 BIOMASS FUEL CO, LTD   

8 Công ty TNHH ARIYOSHI Việt Nam    

9 Công ty YOTSUBA DRESS Việt Nam 
Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa 

xây dựng kế hoạch 
TTYT Thành phố Thanh Hóa 

  

10 Công ty TNHH NOMURA Thanh Hoá   

11 Công ty TNHH SAKURAI Việt Nam   
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STT Đơn vị  Địa điểm tổ chức tiêm chủng 
Đơn vị thực hiện tiêm 

chủng 
Ghi chú 

12 Công ty TNHH điện Sông Mực BV Đa khoa huyện Như Thanh Trung tâm Y tế Như Thanh   

13 
CÔNG TY TNHH SUNHOMES 

LABORATORY VIỆT NAM  BV Đa khoa huyện Hoằng Hóa Trung tâm Y tế Hoằng Hóa 
  



 

 

PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN COVID-19   

(Lưu ý: lập bằng file Excel) 

Tỉnh: Thanh Hóa Huyện: ............................................................ 

Xã:................................................................ Điểm tiêm chủng:.............................................. 

TT Họ và tên * 
Ngày tháng 

năm sinh 
Tuổi Giới  

Mã 

nhóm 

đối 

tượng ưu 

tiên 

(đánh số 

từ 1-10) 

Đơn vị 

công tác 

Số điện 

thoại * 

Số 

CMT/CCCD 

* 

Số thẻ 

bảo hiểm 

y tế * 

Địa chỉ nơi ở hiện tại * 

Ngày tiêm 

mũi 1 

ngày tiêm 

mũi 2 

G

H

I 

C

H

Ú  

Số 

nhà 

Xã/ 

phường  

Quận/ 

huyện  

Tỉnh/ 

TP  

1   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

2   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

3   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

4   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

5   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

6   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

7   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

gửi email về địa chỉ: tiemchungmorongthanhhoa@gmail.com (file Excel) 

          *:BẮT BUỘC PHẢI 

ĐIỀN  
             Mã nhóm đối tượng ưu tiên: (1) Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; (2) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác 

xuất nhập cảnh; (3) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện nước...;(4) Giáo viên, người làm việc tại cơ sở giáo dục, đào tạo; người 

làm việc tại cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; (5) Người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi ; (6) Người sinh sống tại các vùng dịch; (7) 

Nguời nghèo, các đối tượng chính sách xã hội ; (8) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài; (9) Các đối tượng khác do Bộ Y tế 

quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch; (10) Nhóm khác, ghi rõ...........  

                

 

Người lập danh sách  

   

........................, ngày      tháng      năm 202.... 

 

        

Đơn vị thực hiện tiêm chủng  

 

        

( Ký tên, đóng dấu) 
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